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THỜI GIAN T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

BUỔI HỌC

1 LL&PPHL Quần vợt H 51,52,53,54 TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
2 LL&PPHL Bơi 1 H 51,53 TH 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

3 LL&PPGD,HL Bơi 2 H, G,Y 51 TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

4 LL&PPHL Cử tạ H 54 TH 45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
5 Y học TDTT H,G,Y 52,54 LT 45 H34 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
6 LL&PPHL Võ H 52,54 TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
7 Pháp luật đại cương H 53,54 LT 30 H35 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

8 LL&PPHL TTCN 6 (Bơi) H 52,53,54 TH 60 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

9 Y sinh học(HP thay thế) H, G 51,54 LT 45 H44 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
10 Đường lối TDTT H 53 LT 30 H45 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

11 Sinh hóa H 52 LT 30 H34 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

12 PP nghiên cứu khoa học H 52 LT 45 H46 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
13 LL&PPGD TTCN 3 (Boxing) G 54 TH 60 CHIỀU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

14 LL&PPGD Cờ vua G 54 TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
15 LL&PPGD Bóng bàn G 54 TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
16 Lý luận&PPGDTC 1 G 54 LT 30 H47 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

17 LL&PPGD Bóng ném G 54 TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
18 Lý luận (HPTT) G 54 LT 45 H54 Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
19 LL&PPGD Bóng chuyền G 54 TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
20 LL&PPGD Cầu lông G 54 TH 45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
21 Đo lường TDTT G 54 LT 30 H55 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
22 Tâm lý Đại cương G 54 LT 30 H35 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

23 Ngoại ngữ 1 (TA) G 54 LT 45 H34 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
24 LL&PPGD Thể dục 1 G 54 TH 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
25 LL&PPGD Đá cầu G 54 TH 30 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
26 LL&PPGD Điền kinh 2 G 54 TH 30 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

27 LL&PPGD Bóng đá G 54 TH 45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
28 NLCN Mác LêNin 1 G 54 LT 30 H44 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
29 Giải phẫu G 54 LT 30 H56 Tối 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
30 Toán thống kê G 54 LT 30 H35 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
31 Quản lý TDTT Quần chúng G 54 LT 30 H44 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
32 TDTT trường học G 54 LT 30 H45 Sáng 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
33 Bênh học nội khoa Y 54 LT 60 VP.Khoa Tối 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
34 Quản lý HCNN Y 54 LT 30 H45 Chiều 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2
35 Xoa bóp TT Y 54 LT 60 H46 SÁNG 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LỊCH HỌC KỲ PHỤ HÈ 2022 (Đợt 5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA ĐẠI HỌC
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